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Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức

I. XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP
1. Bối cảnh xây dựng văn bản
Ngày 07/3/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu theo Nghị quyết số 17/NQ-CP là xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, trong đó có nhiệm vụ cụ thể là nghiên cứu, xây dựng bộ mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.
Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 17/NQ-CP về nghiên cứu, xây dựng bộ mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành (nêu trên), Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu đánh giá các quy định hiện hành liên quan đến mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức và nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đề xuất phương án tối ưu, sử dụng tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn kế thừa những quy định, tài nguyên hiện có.
Khoản 11 Điều 3 của Luật Tố tụng hành chính quy định cơ quan, tổ chức bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Theo đó, các loại hình cơ quan, tổ chức là rất rộng. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam chưa có quy định về mã định danh cơ quan, tổ chức thống nhất bao phủ được tất cả các loại hình cơ quan, tổ chức nói trên mà chỉ có các quy định riêng cho một số đối tượng như: mã định danh của cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách hay mã số doanh nghiệp... Hiện tại, các mã định danh điện tử của một số loại hình cơ quan, tổ chức như nêu trên đang được sử dụng hiệu quả trong việc định danh các loại hình cơ quan, tổ chức đó.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xây dựng được quy định về mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức bao phủ được tất cả các loại hình cơ quan, tổ chức, và đảm bảo khả thi trong việc đánh mã định danh điện tử, quản lý mã định danh điện tử và kế thừa được những quy định hiện tại.
Về kinh nghiệm quốc tế, Tiêu chuẩn ISO/IEC 6523 về Công nghệ thông tin là tiêu chuẩn quy định cấu trúc định danh cho tổ chức và các bộ phận của tổ chức (tương đương với TCVN 7820). Tiêu chuẩn này gồm có 2 phần: Phần 1 - Định danh các lược đồ định danh của tổ chức và Phần 2 - Đăng ký các lược đồ định danh của tổ chức. Nội dung cơ bản của tiêu chuẩn như sau:
- Các thành phần của cấu trúc mã định danh điện tử tổ chức gồm có:
+ một mã ký hiệu mã quốc tế (ICD), là mã duy nhất xác định đơn vị phát hành mã định danh trong tổ chức, tối đa 4 ký tự số;
+ một mã định danh tổ chức, tối đa 35 ký tự;
+ (tùy chọn) một mã định danh bộ phận tổ chức, tối đa 35 ký tự;
+ (tùy chọn) chỉ dẫn nguồn, 1 ký tự số, xác định đơn vị cấp mã định danh bộ phận tổ chức.
- Việc đăng ký mã ICD và lược đồ định danh của tổ chức: Quy trình, thủ tục và biểu mẫu đăng ký mã ICD với cơ quan có thẩm quyền do tổ chức ISO chỉ định.
Với cách quy định theo ISO/IEC 6523, các cơ quan, tổ chức có thể sử dụng các mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức có sẵn để định danh nên sẽ đảm bảo bao phủ được tất cả các loại hình cơ quan, tổ chức.
2. Mục tiêu xây dựng văn bản
Từ nội dung nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 17/NQ-CP; quy định về các loại hình cơ quan, tổ chức của Việt Nam và hiện trạng mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức đã có quy định tại Việt Nam, mục tiêu xây dựng Văn bản Pháp luật cần đạt được là:
- Quy định mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức thống nhất, đảm bảo bao phủ được các loại hình cơ quan, tổ chức;
- Không lãng phí tài nguyên mã, kế thừa những mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức đã có quy định và được sử dụng rộng rãi như: Mã định danh cơ quan, đơn vị tham gia hệ thống quản lý văn bản và điều hành, mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, mã số doanh nghiệp, mã bưu cục...;
- Phải bảo đảm khả thi việc cấp mã số định danh cho tất cả các cơ quan, tổ chức; quản lý để chia sẻ, kết nối, sử dụng; hình thành cơ sở dữ liệu về mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức;
- Theo tiêu chuẩn quốc tế.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VĂN BẢN
1. Chính sách 1: Quy định mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế và bao phủ được tất cả các loại hình cơ quan, tổ chức.
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Qua đánh giá, khảo sát, hiện tại đang có những quy định về mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức cơ bản như sau:
(1) Mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Theo Quy chuẩn kỹ thuật số 102:2016/BTTTT (được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”), mã định danh cơ quan, đơn vị này có quy định cho các nhóm cơ quan Đảng và nhóm các cơ quan nhà nước, tuy nhiên, còn thiếu các nhóm như tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
(2) Mã số doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp được quy định theo Luật doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Mã số này chỉ cấp cho doanh nghiệp, đáp ứng được một phần của tổ chức kinh tế.
(3) Mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước. Mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước được quy định theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước, theo đó, chỉ có các đơn vị có quan hệ với ngân sách bao gồm: đơn vị dự toán các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách; dự án đầu tư thuộc cấp ngân sách Trung ương và các cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã mới được cấp mã.
Ngoài ra, còn rất nhiều các loại mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức khác được các bộ, ngành quy định. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xây dựng được quy định về mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức bao phủ được tất cả các loại hình cơ quan, tổ chức, và đảm bảo khả thi trong việc đánh mã định danh điện tử, quản lý mã định danh điện tử và kế thừa được những quy định hiện tại.
Tuy đã có nhiều loại mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức được quy định và sử dụng, nhưng không có quy định nào phù hợp cho tất cả các loại hình cơ quan, tổ chức, do đó không thể áp dụng.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định về mã định danh điện tử bao phủ được tất cả các loại hình cơ quan, tổ chức, thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm kế thừa, sử dụng lại được các mã định danh điện tử đã có quy định.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Xây dựng quy định về mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức hoàn toàn mới.
- Tác động của giải pháp: Việc quy định mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức hoàn toàn mới sẽ tác động rất lớn đến các hệ thống hiện tại. Toàn bộ các hệ thống phải chỉnh sửa để sử dụng được cấu trúc mã định danh điện tử mới. Việc đánh mã phải tiến hành lại cho tất cả các loại hình cơ quan, tổ chức.
- Chi phí thực hiện chính sách: Yêu cầu chi phí lớn do phải chỉnh sửa lại hệ thống.
- Lợi ích: Có thể có được bộ mã định danh điện tử thống nhất.
- Quy định thủ tục hành chính: Không.
- Vấn đề về giới: Không.
b) Giải pháp 2: Xây dựng quy định về mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 6523 để kế thừa lại được mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức đã có quy định.
- Tác động của giải pháp: Việc xây dựng mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 6523 sẽ kế thừa lại được các quy định về mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức đã có quy định, từ đó kế thừa lại được hoàn toàn các mã định danh điện tử đã được cấp cho các cơ quan, tổ chức. Ví dụ: Mã cho cơ quan nhà nước được sử dụng lại mã định danh cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử; mã số cho doanh nghiệp được sử dụng lại mã số doanh nghiệp đã được quy định theo Luật doanh nghiệp; mã số cho các bộ phận của doanh nghiệp đã được doanh nghiệp quy định trước đó cũng có thể tiếp tục sử dụng cho doanh nghiệp đó...
- Chi phí thực hiện chính sách: Do các mã định danh điện tử được kế thừa nên gần như không phát sinh chi phí thực hiện.
- Lợi ích: Có được bộ mã định danh điện tử theo một quy định thống nhất.
- Quy định thủ tục hành chính: Không.
 1.4. Kiến nghị lựa chọn giải pháp
Trong các phương án trên, Phương án 2 là phù hợp với các yêu cầu về xây dựng mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.
2. Chính sách 2: Lựa chọn mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức có quy định phù hợp
2.1. Xác định vấn đề bất cập
Mặc dù theo nghiên cứu, tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 6523 cho phép tự đăng ký việc sử dụng mã định danh điện tử theo các lược đồ định danh cơ quan, tổ chức, tuy nhiên, với mục tiêu là định danh điện tử phục vụ kết nối các hệ thống của các bộ, ngành, địa phương, nên mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức cũng cần phải được kế thừa các bộ mã khoa học, có phạm vi bao phủ lớn, phù hợp với quản lý, phân cấp hành chính để giảm thiểu những thay đổi cho các hệ thống đang hoạt động.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
	Lựa chọn trước một số mã định danh điện tử đã được quy định phù hợp để kế thừa, đưa vào thành phần mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức. Cụ thể: Quy định mã định danh điện tử của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Lựa chọn mã định danh cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử là mã định danh cho các cơ quan nhà nước.
- Tác động của giải pháp: Các nhóm cơ quan nhà nước sau sẽ không bị ảnh hưởng: Nhóm các cơ quan Đảng, Nhóm các cơ quan Chủ tịch nước, Nhóm các cơ quan Quốc hội, Nhóm các cơ quan Tòa án, Nhóm các cơ quan Viện Kiểm sát, Nhóm các cơ quan Kiểm toán, Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các trường đại học do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương và Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp Trung ương.
- Chi phí thực hiện chính sách: Không.
- Lợi ích: Mã định danh các cơ quan, đơn vị do các đơn vị cấp 1 cấp mã, do đó sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời mã định danh khi có nhu cầu sử dụng (liên thông, định danh…) hay khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức (sát nhập, chia tách cơ quan, đơn vị). Đã có sẵn mã định danh điện tử của khoảng 74.000 cơ quan theo phân cấp (4 cấp) do các cơ quan cấp 1 cấp theo quy định. Các hệ thống sử dụng mã định danh cơ quan, đơn vị sẽ không cần chỉnh sửa hệ thống (Hiện tại có: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin một cửa điện tử).
- Quy định thủ tục hành chính: Không.
b) Giải pháp 2: Lựa chọn mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước là mã định danh cho các cơ quan nhà nước.
- Tác động của giải pháp: Chỉ có các đơn vị có quan hệ với ngân sách bao gồm: đơn vị dự toán các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách; dự án đầu tư thuộc cấp ngân sách Trung ương và các cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã mới được cấp mã, do đó, khó phân nhóm, phân loại cơ quan, tổ chức. Mã số này do Bộ Tài chính cấp, và chỉ cấp khi một đơn vị có phát sinh quan hệ với ngân sách nhà nước, do đó, không sẵn sàng cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu (vì phải chờ được cấp mã số, đơn vị không có quan hệ với ngân sách thì không được cấp).
- Chi phí thực hiện chính sách: Các hệ thống như Quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin một cửa điện tử sẽ phải chỉnh sửa để phù hợp với cấu trúc mới.
- Lợi ích: Kế thừa được những mã do Bộ Tài chính cấp.
- Quy định thủ tục hành chính: Không.
c) Giải pháp 3: Lựa chọn mã số doanh nghiệp là mã định danh cho tổ chức là doanh nghiệp.
- Tác động của giải pháp: Theo Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016, mỗi doanh nghiệp đều được cấp 1 mã số doanh nghiệp, mã số này là duy nhất và không trùng với doanh nghiệp khác, được Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và đầu tư thống nhất quản lý.
- Chi phí thực hiện chính sách: Không.
- Lợi ích: Kế thừa được toàn bộ mã số doanh nghiệp đã cấp.
- Quy định thủ tục hành chính: Không.
2.4. Kiến nghị lựa chọn giải pháp
Áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 6523, sử dụng giải pháp 1 đối với mã định danh điện tử của cơ quan nhà nước và giải pháp 3 đối với mã định danh điện tử của tổ chức là doanh nghiệp là phù hợp. Đây cũng là các đối tượng chính cần kết nối và chia sẻ dữ liệu. Với các đối tượng khác, có thể thực hiện theo các quy định để đăng ký mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức của mình.
III. LẤY Ý KIẾN
Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi lấy ý kiến hồ sơ xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về mã định danh cơ quan tổ chức (bao gồm Báo cáo đánh giá tác động của chính sách) tới tất cả các Bộ, ngành, địa phương; gửi đăng hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông từ ngày 11/9/2019.
Giải trình tiếp thu ý kiến tham gia được nêu cụ thể trong bảng tổng hợp ý kiến gửi kèm theo hồ sơ trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về mã định danh cơ quan tổ chức.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách
Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách bao gồm tất cả các đối tượng được đề xuất là đối tượng áp dụng của Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về mã định danh cơ quan tổ chức.
2. Cơ quan giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách
Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử; chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về công nghệ thông tin theo quy định của Luật Công nghệ thông tin; chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng. 
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